
YPB - TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC HẢI PHÒNG

STT Mã ngành Tên ngành
Chỉ tiêu được 

giao

Số thí sinh 

được tuyển 

thẳng

Chỉ tiêu còn lại
Số lượng 

NV1

Số lượng 

NV2

Số lượng 

NV3

Số lượng 

NV4
Tổng cộng

1 332 Xét nghiệm y học 50 5 45 45 105 119 128 397

2 101 Y đa khoa 450 54 396 784 28 8 7 827

3 601 Răng hàm mặt 50 1 49 44 550 63 10 667

4 501 Điều dưỡng 60 0 60 91 86 108 126 411

5 103 Y học dự phòng 50 0 50 62 75 114 103 354

6 201 Y học cổ truyền 60 0 60 36 67 101 164 368

7 401 Dược học 60 0 60 134 195 358 83 770

Tổng cộng 780 60 720 1196 1106 871 621 3794

SỐ LƯỢNG THÍ SINH ĐĂNG KÝ THEO NGÀNH TUYỂN SINH NGUYỆN VỌNG 




